1.1. Bột lansoprazol màu trắng;…….…A…….. khi tiếp xúc với ánh sáng  không bền trong………B…….. ở dạ dày. Tan trong methanol; tan ít trong nước.

A = 




B = 
1.2. Xếp các thuốc sau đây theo hoạt tính estrogen và progestogen:

       levonorgestrel, diethylstilbestrol, desogestrel, ethinylestradiol

     - Estrogen: Estradiol,……P…..

     - Progestogen: Progesteron,……Q…..

        
P = 

       
Q = 

1.3. Bột hydrocortison acetat màu............A.......... ; biến màu do ánh sáng. Khó tan trong............B.......... ; tan trong ethanol, cloroform.


A = 

 


B = 
1.4. Iod được chế tạo bằng các phương pháp:


A. Đốt cháy rong biển; thu hồi iodid từ tro.


B…………..


C…………..
1.5. Clohexidin acetat diệt vi khuẩn...…….A……...mạnh hơn. Bột màu trắng. Tan trong ethanol; kém tan trong…..….B…....., glycerin.


A = 
 



B = 
1.6. Xếp Penicillin G, amoxicillin, ticarcillin vào đúng nhóm:

     - Penicillin nhóm I:  Penicillin V,….....A..........

     - Penicillin nhóm III: Ampicillin,.........B..........

     
A = 

 
    

   B = 
1.7. Gentamicin sulfat dược dụng là hỗn hợp các đồng phân..........A..........Bột kết tinh màu...........B.........Dễ tan trong nước, dung dịch bền với nhiệt.


A = 


 

   B = 
1.8. Hóa tính của cloramphenicol:


A.……………


B. Sau khử bằng H: Cho phản ứng đặc trưng amin thơm I và ion Cl-.

C. …..……….
1.9. Bột diethylcarbamazin citrat dược dụng màu…...…A……….; không tan trong……….B……..; dễ tan trong nước.

A = 




B = 
1.10. Primaquin phosphat ở dạng bột màu……...A….…, vị đắng. Dễ tan trong nước; tan ít trong ……B……, cloroform.

A = 
 



B = 
